	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 1
Từ ngày 07/9 đến ngày 12/9
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

07/9/2020

	Cháo thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt heo xào nấm rơm
Canh: Tôm nấu đu đủ
	Bánh canh sườn heo
Sữa: Nuti

	Thứ 3

08/9/2020


	Bánh đa nấu tôm
Sữa: Growplus
	Cá thu chiên sốt cà
Canh: Bí ngòi thịt heo
	Hủ tiếu bò
Chuối Đà Lạt

	Thứ 4

09/9/2020


	Bún bò
Sữa: Growplus
	Thịt ba chỉ kho keo
Canh: Tôm nấu cải bó xôi
	Súp bắp non thịt heo
Sữa: Nuti

	Thứ 5

10/9/2020


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt bò hầm khoai tây
Canh: Cá thu nấu ngọt
	Cháo bồ câu đậu xanh
Sữa: Vina

	Thứ 6

11/9/2020


	Phở nam thịt bò
Sữa: Niti
	Xíu mại thịt heo sốt cà
Canh: Tôm nấu cải ngọt
	Thịt gà nấu nui ốc
Sữa chua (Yaourt)

	Thứ 7

12/9/2020


	Súp khoai tím thịt heo
Sữa: Vina
	Thịt bò xào đậu ve
Canh: Tôm nấu mướp
	Phở bắc thịt heo
Thanh long


	Người xây dựng thực đơn

Nguyễn Thị Thu Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 04  tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Lĩnh


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 2
Từ ngày 14/9 đến ngày 19/9
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế


	Thứ 2

14/9/2020


	Nui nấu thịt heo
Sữa: Growplus
	Chả cá thu sốt cà chua
Canh: Tôm nấu bầu
	Mỳ gạo thịt bò
Sữa đậu nành

	Thứ 3

15/9/2020


	Bánh canh tôm
Sữa: Vina
	Thịt heo kho trứng cút
Canh: Thịt bò cải bó xôi
	Súp rau củ tôm thịt 
Sữa Yakult

	Thứ 4

16/9/2020


	Phở bắc thịt bò 
Sữa: Vina
	Tôm xào nấm rơm
Canh: Thịt heo nấu cải thìa
	Cháo sườn heo đậu ngự

Sữa: Nuti

	Thứ 5

17/9/2020


	Bún tôm thịt
Sữa: Nuti
	Đậu khuôn dồn thịt sốt cà
Canh: Tôm nấu su su
	Nhà trẻ : Bánh canh thịt bò + Bánh bông lan cuộn
Sữa: Nuti

	Thứ 6

18/9/2020


	Cháo lươn cà rốt
Sữa: Niti
	Thịt nạc dăm nướng mè
Canh: Gà nấm kim châm
	Bánh đa nấu tôm
Hồng xiêm

	Thứ 7

19/9/2020


	Bánh ướt nước sốt thịt heo
Sữa: Vina
	Thịt gà kho gừng
Canh: Tôm nấu bí xanh
	Súp bí đỏ thịt heo
Sữa: Vina


	Người xây dựng thực đơn

Bùi Thị Hiên
	Vĩnh Hòa, ngày 14  tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Lĩnh


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 01
Từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2018

	Thời gian

	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 4 

05/9/2018


	Sữa: Growpuls
	Thịt bò sốt dầu hào
Canh tôm nấu bầu
	Cháo  gà nấm rơm.
Nước cam

	Thứ 5 

06/9/2018
	Bánh canh tôm
Sữa: Nuti
	Cá thu rim thịt ba chỉ heo
Canh thịt bò cải bó xôi
	Mỳ gạo nấu tôm thịt heo.
Sữa Nuti

	Thứ 6
07/9/2018


	Phở bắc thịt bò
Sữa: Nuti
	Trứng gà chiên tôm
Canh sườn hầm củ quả
	Cháo lươn đậu xanh
Sữa chua Yakuls


	Thứ 7

08/9/2018

	Súp hải sản
Sữa: Growpuls
	Thịt heo xào nấm rơm
Canh tôm nấu rau mồng tơi
	Bánh đa nấu sườn heo
Sữa: Nuti


	Người xây dựng thực đơn

Nguyễn Thị Thu Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 21 tháng 8  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 02
Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2
10/9/2018


	Mỳ gạo nấu thịt heo.
Sữa: Nuti
	Thịt vịt kho gừng
Canh tôm nấu cải thìa
Quýt đường
	Cháo thịt heo rau ngót
Sữa Growplus

	Thứ 3 

11/9/2018
	Phở bắc thịt bò
Sữa: Vina
	Mực thịt heo xíu mại sốt cà
Canh mướp nấu tôm
	Súp măng cua
Thanh long

	Thứ 4
12/9/2018


	Cháo hải sản
Sữa: Nuti
	Trứng gà chiên thịt heo
Canh cá thu nấu chua
	Hủ tiếu bò
Sữa chua 


	Thứ 5
13/9/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Dollac
	Tôm rim thịt ba chỉ
Canh gà nấm kim châm
	Nui thịt bò cà rốt
Đu đủ

	Thứ 6

14/9/2018


	Cháo thịt heo đậu xanh
Sữa: Dollac
	Thịt bò xào bông cải xanh
Canh bầu nấu nghêu
	Súp tôm thập cẩm
Sữa Yakull

	Thứ 7

15/9/2018


	Phở nam thịt bò
Sữa: Vina
	Thịt heo kho nước dừa
Canh bí xanh nấu tôm
	Bánh canh tôm
Sữa: Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Trần Thị Thanh Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 21 tháng 8  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Lĩnh


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 03
Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

17/9/2018


	Cháo thịt heo đậu đỏ
Sữa: Vina
	Thịt heo xào nấm rơm
Canh: Tôm nấu su su
	Súp hải sản 
thập cẩm
Sữa Yaklus

	Thứ 3 

18/9/2018
	Bán canh cá thu
Sữa: Nuti
	Thịt ba chỉ kho keo
Canh: Thịt bò cải bó xôi
	Mỳ gạo nấu tôm
Nho

	Thứ 4

19/9/2018


	Phở Bắc thịt bò
Sữa: Nuti
	Thịt heo kho trứng cút
Canh: Cá thu nấu ngọt

Lagim luộc
	Cháo gà
Chuối cau

	Thứ 5

20/9/2018


	Bún mọc
Sữa: Nuti
	Thịt bò kho cà rốt
Canh: Đu đủ nấu tôm
	Bánh đa 
sườn heo
Hồng xiêm

	Thứ 6

21/9/2018


	Cháo thịt heo nấm rơm
Sữa: Dollac
	Cá thu chiên sốt cà chua
Canh: Thịt heo bí đao
	Bánh bông lan cuộn
Sữa: Nuti

	Thứ 7

22/9/2018


	Bánh canh tôm
Sữa: Growplus
	Trứng gà chiên phomat
Canh: Thịt heo rau ngót
	Mỳ gạo thịt bò
Dưa hấu


	Người xây dựng thực đơn

Lê Thị Quyên
	Vĩnh Hòa, ngày 15 tháng 9  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 04
Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

24/9/2018


	NT: Cháo thịt bò 
MG: Bánh sâu kem

Sữa: Vina
	Thịt heo kho đậu khuôn sốt cà chua
Canh tôm nấu khoai tím
Laghim luộc
	 Bánh canh thịt heo
Sữa chua Yakuls

	Thứ 3 

25/9/2018
	Phở bắc thịt bò
Sữa: Nuti
	Lươn viên thịt heo kho mè
Canh: Tôm nấu bầu
	Cháo sườn thịt heo đậu xanh
Sữa: Dollac

	Thứ 4

26/9/2018


	Bánh canh tôm
Sữa: Growplus
	Trứng gà chiên nấm rơm
Canh thịt heo cải thìa
	Mỳ gạo thịt bò
Sữa: Sữa chua

	Thứ 5

27/9/2018


	Phở nam thịt bò

Sữa: Nuti
	Mực xào chua ngọt
Canh Thịt heo bí đỏ
	Bánh đa nấu tôm thịt heo
Thanh long

	Thứ 6

28/9/2018


	Cháo thịt heo rau ngót
Sữa: Vina
	NT:Thịt đà điểu xào lá lốt
Canh tôm cải thảo
MG: Lagu bò
	Sữa hộp Vinamilk

	Thứ 7

29/9/2018


	Súp thịt bò
	Thịt heo xào đậu ve

Canh tôm rau đay
	Bánh canh thịt trứng cút
Sữa: Nuti


	Người xây dựng thực đơn

Phạm Thi Loan
	Vĩnh Hòa, ngày 21 tháng 9  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 05
Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018 
	Thời gian

	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

01/10/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa Nuti
	Thịt gà kho nấm rơm
Canh: Tôm nấu bí đao
	Súp thập cẩm
Sữa chua

	Thứ 3 

02/10/2018
	Cháo tôm cải bó xôi
Sữa Nuti
	Trứng gà chiên thịt heo
Canh: Cá thu nấu chua
	Phở nam thịt bò
Nước cam

	Thứ 4

03/10/2018


	Bún bò
Sữa Growplus
	Tôm sốt cà chua
Canh: Hẹ đậu khuôn thịt heo
	Súp bí đỏ đậu xanh thịt heo
Quít

	Thứ 5

04/10/2018


	Phở bắc thịt gà
Sữa Growplus
	Thịt heo kho nước dừa
Canh: Đu đủ nấu tôm
	Cháo thịt bò củ dền
Nho 

	Thứ 6

05/10/2018


	Mỳ gạo thịt heo
Sữa Nuti
	Cá thu kho thịt ba chỉ 
Canh: cải thìa nấu tôm
	Bánh canh tôm thịt
Sữa Yakult

	Thứ 7

06/10/2018


	Cháo hải sản khoai củ
Sữa Growplus
	Thịt bò kho ngũ vị
Canh: mây hồng
	Bánh đa nấu sườn heo
Sữa Nuti


	Người xây dựng thực đơn

Trần Thị Thanh Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 28  tháng 9  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

                               Đã ký
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 05
Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018 
	Thời gian

	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

08/10/2018


	Phở bắc thịt bò

Sữa Growplus
	Thịt gà kho hành phi

Canh: Tôm nấu su su
	Cháo thịt heo nấm rơm.

Thanh Long

	Thứ 3 

09/10/2018


	Mỳ gạo nấu tôm

Sữa Nuti
	Cá thu viên thịt heo sốt cà

Canh: Thịt bò cải thảo
	Bánh canh thịt heo

Sữa Yakult

	Thứ 4

10/10/2018


	Bún mọc

Sữa Nuti
	Thịt bò kho cà rốt

Canh: Thịt heo bí xanh
	Cháo nghêu cải bó xôi

Hồng xiêm

	Thứ 5

11/10/2018


	Phở nam thịt bò

Sữa Growplus
	Trứng gà chiên tôm thịt

Canh: Cá bớp nấu chua
	Banh đa thịt heo
Nước cam

	Thứ 6

12/10/2018


	CÁC CHÁU NGHỈ HỌC

	Thứ 7

13/10/2018


	Phở bắc  nấu xương thịt heo 
Sữa Vina
	Thịt heo chà bông
Canh: tôm nấu dưa hường
	Cháo hải sản
Kem Plan.


	Người xây dựng thực đơn

Trần Thị Thanh Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 28  tháng 9  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 06
Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10/2018 
	Thời gian

	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

15/10/2018


	Nui thịt heo
Sữa Nuti
	Tôm rim thịt ba chỉ 
Canh: Thịt bò cải bó xôi
	Cháo gà
Đu đủ 

	Thứ 3 

16/10/2018


	Bánh mỳ Sandwich kẹp chả lụa. NT: Bánh canh tôm
Sữa Growplus
	Trứng gà chiên thịt heo
Canh: Mướp nấu tôm thịt
	Hủ tiếu bò
Nho

	Thứ 4

17/10/2018


	Mỳ gạo thịt heo
Sữa Nuti
	Thịt vịt kho gừng
Canh: Thịt bò cải thìa
	Cháo tôm thịt heo
Sữa chua

	Thứ 5

18/10/2018


	Phở nam thịt bò

Sữa Growplus
	Mực xào thập cẩm

Canh: Bí đỏ thịt heo
	Banh đa nấu tôm thịt
Chuối

	Thứ 6
19/10/2018


	Chào thịt bò cải bó xôi

Sữa: Nuti
	Thịt heo kho nước dừa

Canh: tôm nấu bầu
	Súp hải sản thập cẩm

Sữa Yakult

	Thứ 7
20/10/2018


	CÁC CHÁU NGHỈ HỌC 


	Người xây dựng thực đơn

Bùi Thị Hiên
	Vĩnh Hòa, ngày 11  tháng 10 năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 07
Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

22/10/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt gà kho nấm rơm
Canh: Tôm nấu bí xanh
	Súp thập cẩm 
Quít

	Thứ 3 

23/10/2018


	Cháo tôm thịt heo
Sữa: Growplus
	Chả trứng thịt bò
Canh: Cá thu nấu chua


	Phở nam thịt heo
Nước cam

	Thứ 4

24/10/2018


	Bún bò
Sữa: Nuti
	Tôm sốt ngọt
Canh: Thịt heo, đậu khuôn hẹ
	Súp nấm thập cẩm
Sữa: Growplus

	Thứ 5

25/10/2018


	Phở bắc thịt gà
Sữa: Growplus
	Thịt bò sốt dầu hào
Canh: Tôm rau mồng tơi
	Cháo thịt heo bí đỏ
Sữa: Nuti


	Thứ 6

26/10/2018


	Mỳ gạo thịt heo
Sữa: Nuti
	Cá thu chiến sốt cà chua
Canh: Rong biển trắng
	Hủ tiếu bò
Chè đậu đen

	Thứ 7

27/10/2018


	Bánh canh thịt bò
Sữa: Vina
	Thịt heo kho trứng cút nước dừa
Canh: Tôm nấu su su
	Cháo tôm thịt cà rốt
Dứa


	Người xây dựng thực đơn

Lê Thị Quyên
	Vĩnh Hòa, ngày 01  tháng 10  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 08
Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

29/10/2018


	Bánh đa thịt heo
Sữa: Nuti
	Mực thịt heo xíu mại
Canh: Tôm nấu bầu
	Hủ tiếu bò
Sữa chua

	Thứ 3 

30/10/2018


	Cháo vịt
Sữa: Growplus
	Cá thu chiên sốt cà chua
Canh: Tôm cải thảo

	Phở bắc thịt heo
Chè đậu đỏ

	Thứ 4

31/10/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt vịt kho dứa
Canh: Tôm rau tập tàng
	Súp thịt bò
Sữa: Thanh long

	Thứ 5

01/11/2018


	Cháo hải sản nấm rơm
Sữa: Growplus
	Thịt heo kho nước dừa
Canh: Thịt bò nấu chua
	Mỳ quảng 
Sữa Yakut

	Thứ 6

02/11/2018


	Mỳ gạo thịt heo

Sữa: Nuti
	Thịt bò hầm khoai tây
Canh: Mướp nấu tôm
	Nui sao cà rốt thịt heo
Sữa: Growplus

	Thứ 7

03/11/2018


	Cháo thịt bò đậu ti bò
Sữa: Vina
	Trứng gà chiên tôm
Canh: Cải thìa thịt heo
	Bánh canh nấu xương thịt heo
Sữa Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Lê Thị Quyên
	Vĩnh Hòa, ngày 01  tháng 10  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 09
Từ ngày 05/11 đến ngày 10/11/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

05/11/2018


	Phở nam thịt bò

Sữa: Nuti
	Gà xào nấm rơm

Canh: Mây hồng
	Nui sao rau củ thịt heo

Hồng xiêm

	Thứ 3 

05/11/2018


	Cháo thịt heo đậu xanh

Sữa Vina
	Thịt bò xào khoai môn

Canh: Tôm rau tần ô
	Bánh canh tôm

Sữa chua

	Thứ 4

06/11/2018


	Bún bò

Sữa Nuti
	Thịt nạc vai nướng mè

Canh: Canh gà nấm kim châm
	Súp tôm thịt khoai củ

Chè đậu xanh

	Thứ 5

07/11/2018


	Bánh sâu kem

Sữa: Vina
	Thịt heo đậu khuôn chiên sốt cà

Laghim luộc

Canh: Tôm nấu xà lách xoong
	Miến Phú Hưng thịt heo

Chuối

	Thứ 6

08/11/2018


	Cháo thịt heo khoai lang
Sữa: Nuti
	Cá thu kho nấm rơm sốt cà chua
Canh: Tôm su hào, cà rốt.
	Nui ống xào hải sản sốt tương cà
Sữa: Vina

	Thứ 7

09/11/2018


	Phở nam thịt heo
Sữa Nuti
	Trứng gà chiên 
Canh: Tôm cải thìa
	Bánh canh cá thu
Sữa: Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Bùi Thị Hiên
	Vĩnh Hòa, ngày 02  tháng 11  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Đã ký
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 11
Từ ngày12 /11 đến ngày 17/11/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

12/11/2018


	Bánh canh thịt heo

Sữa: Nuti
	Cá thu tẩm bột chiên

Bí ngòi nấu tôm
	Mỳ ý xào thịt bò

Sữa: Vina

	Thứ 3 

13/11/2018


	Bánh đa nấu tôm thịt

Sữa: Nuti
	Thịt heo kho trứng cút

Canh: Thịt bò cải thảo
	Sườn non nấu nấm

Bánh mỳ sandwich

Chè đậu đen

	Thứ 4

14/11/2018


	Bún riêu tôm thịt

Sữa: Growplus
	Thịt bò xào khoai môn

Canh: Tôm rau mồng tơi
	Cháo đậu đỏ thịt heo

Hồng xiêm

	Thứ 5

15/11/2018


	Phở nam thịt bò
Sữa: Growplus
	Mực thịt heo xíu mại
Canh: Tôm nấu bí xanh
	Mỳ gạo thịt heo
Thanh long

	Thứ 6

16/11/2018


	Cháo tôm thịt
Sữa: Nuti
	Thịt heo kho keo
Canh: Cá thu nấu chua
	Mỳ quảng
Sữa Yakult

	Thứ 7

17/11/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Dollac
	Thịt đà điểu xào thập cẩm
Canh: Tôm nấu bầu
	Cháo thịt bò cà rốt
Sữa Nuti


	Người xây dựng thực đơn

Vũ Thủy Châu
	Vĩnh Hòa, ngày 02  tháng 11  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 12
Từ ngày19/11 đến ngày 24/11/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

19/11/2018


	
	Nghỉ
	

	Thứ 3 

20/11/2018


	
	Nghỉ
	

	Thứ 4

21/11/2018


	Bánh canh tôm

Sữa: Growplus
	Thịt heo kho nước dừa

Canh: Thịt bò cải bó xôi
	Súp thập cẩm thịt gà

Sữa Nuti

	Thứ 5

22/11/2018


	Bánh mỳ Sandwich kẹp chả lụa


	Trứng gà chiên thịt heo

Canh: Dưa hồng nấu tôm thịt
	Hủ tiếu bò

Nho

	Thứ 6

23/11/2018


	Súp nấm cà rốt thịt heo

Sữa: Growplus
	Muối mè đậu phộng
Canh: Cá bớp  nấu chua
	Bánh đa sườn
Quít

	Thứ 7

24/11/2018


	Cháo thịt heo củ dền
Sữa: Vina
	Tôm rim thịt ba chỉ
Thịt heo nấu cải thìa
	Phở nam thịt bò
Chuối


	Người xây dựng thực đơn

Nguyễn Thị Thu Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 02  tháng 11  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 13
Từ ngày 24/11 đến ngày 01/12/2018

	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

26/11/2018


	Miến dong thịt heo
Sữa: Vina
	Sườn xào chua ngọt
Canh: Cá thu nấu ngọt
	Cháo thịt heo đậu bi
Sữa: Nuti

	Thứ 3 

27/11/2018


	Phở nam thịt bò
Sữa: Growplus


	Trứng gà chiên nấm rơm
Canh: Tôm nấu đu đủ
	Súp thập cẩm thịt heo
Sữa chua

	Thứ 4

28/11/2018


	Mỳ gạo thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt bò hầm khoai tây
Canh: Tôm nấu su su
	Xôi đậu xanh chà bông thịt heo

Sữa Yakult

	Thứ 5

29/11/2018


	Cháo vịt đậu ngự

Sữa: Nuti
	Tôm rim thịt ba chỉ
Canh: Hẹ đậu khuôn thịt heo
	Bún mộc

Sữa: Bí đỏ

	Thứ 6

30/11/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Growplus
	Cà ri gà bánh mỳ
	Cháo thịt bò cải bó xôi
Sữa: Vina

	Thứ 7

01/12/2018


	Bánh đa tôm
Sữa: Nuti
	Thịt heo kho trứng cút
Canh: Tôm cải ngọt
	Cháo thịt heo bí đỏ
Quít


	Người xây dựng thực đơn

Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Vĩnh Hòa, ngày 02  tháng 11  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 14
Từ ngày 03/12 đến ngày 08/12/2018            
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

03/12/2018
	Hủ tiếu bò.

Sữa: Growplus
	Thịt nạc vai kho keo

Canh: Cải cúc nấu tôm
	Nui sao thịt heo
Nước cam

	Thứ 3 

04/12/2018
	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Sườn non sốt chua ngọt
Canh:  khoai tím nấu tôm
	Cháo gà hạt sen
Hồng xiêm

	Thứ 4

05/12/2018
	Phở bắc thịt heo
Sữa: Growplus
	Thịt đà điểu xáo lá lốt
Canh: Bí xanh thịt heo
Rau bắp sú luộc
	Súp tôm thập cẩm
Sữa: Milo

	Thứ 5

06/12/2018
	Cháo thịt heo cà rốt
Sữa: Nuti
	Mực thịt heo xíu mại
Canh: Củ quả hầm xương
	Mỳ gạo thịt heo
Sữa: Growplus

	Thứ 6

07/12/2018
	Bún bò

Sữa: Growplus
	Thịt nạc vai nướng sả
Canh: Tôm nấu bầu
	Cháo cá thu
Nho

	Thứ 7

08/12/2018
	Banh đa thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt bò kho cà chua
Canh: Tôm rau ngót
	Phở nam thịt heo
Sữa: Growplus


	Người xây dựng thực đơn

Lê Thị Quyên
	Vĩnh Hòa, ngày 27  tháng 11 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Lĩnh


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 15
Từ ngày 10/12 đến ngày 15/12/2018            
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

10/12/2018
	Phở bắc thịt bò

Sữa: Nuti
	Thịt đùi heo kho nước dừa

Canh: Tôm rau mồng tơi
	Nui ống nấu tôm thịt

Sữa : Yakult

	Thứ 3
10/12/2018
	Cháo tôm thịt heo

Sữa: Dollac
	Thịt bò sốt dầu hào

Canh: Cá thu nấu chua
	Mỳ gạo thịt heo

Sữa: Nuti



	Thứ 4
10/12/2018
	Bánh mỳ Sandwich bơ đường
Sữa: Nuti


	Trứng gà chiên thịt 

Canh: Cải cúc thịt heo
	Hủ tiếu bò

Sữa chua

	Thứ 5
10/12/2018
	Bánh đa nấu sườn

Sữa: Nuti

	Thịt gà om nấm rơm

Canh: Thịt bò cải bó xôi
	Cháo tim cật heo
Sữa: Vina

	Thứ 6
10/12/2018
	Mỳ quảng

Sữa: Growplus


	Đậu khuôn dồn thịt sốt cà

Canh: Gà nấu lá giang
	Bánh canh tôm

Sữa: Nuti

	Thứ 7
10/12/2018
	Phở nam thịt bò

Sữa: Vina
	Tôm rim thịt ba chỉ

Canh: Mây hồng
	Cháo thịt heo cà rốt

Sữa: Dollac




	Người xây dựng thực đơn

Phạm Thị Loan
	Vĩnh Hòa, ngày 27  tháng 11 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG 

Vũ Thị Lĩnh


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 16
Từ ngày 17/12 đến ngày 22/12/2018            
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế


	Thứ 2

17/12/2018
	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt đùi heo kho tàu
Canh: Tôm rau muống
	Cháo thịt bò đậu bo
Sữa : Growplus


	Thứ 3
18/12/2018
	Bún sườn heo
Sữa: Dollac
	Chả cá thu sốt cà
Canh: Tôm nấu đu đủ
	Mỳ gạo thịt heo

Sữa: Nuti



	Thứ 4
19/12/2018
	Cháo thịt bò củ dền

Sữa: Nuti
	Xíu mại thịt heo sốt cà
Canh: Thịt bò bông cải
	Miến gà
Quýt đường


	Thứ 5
20/12/2018
	Phở bắc thịt heo

Sữa: Growplus
	Bò kho bánh mỳ 
	 Cháo hải sản cải bó xôi

Sữa: Nuti



	Thứ 6
21/12/2018
	Nui ốc nấu tôm

Sữa: Nuti
	Trứng gà chiên thịt heo
Canh: Xương hầm củ quả


	Phở nam thịt bò xà lách

Sữa: Yakult

	Thứ 7
22/12/2018
	Bánh canh tôm
Sữa: Vina
	Nạc vai kho trứng cút
Canh: Bồ ngót thịt bò

	Cháo thịt heo nấm rơm
Sữa: Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Trần Thị Thanh Hà
	Vĩnh Hòa, ngày 27  tháng 11 năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 17
Từ ngày 24/12 đến ngày 29/12/2018            
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

24/12/2018
	Phở nam thịt heo củ cải

Sữa: Vina
	Cá thu chiên sốt dầu gấc

Canh: Tôm nấu bầu
	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti

	Thứ 3
25/12/2018
	Bún bò

Sữa: Nuti
	Thịt vịt kho thơm

Canh: Tôm nấu rau tập tàng
	Mỳ gạo thịt heo
Chuối


	Thứ 4
26/12/2018
	Bánh sâu kem

Sữa: Growplus
	Thịt nạc vai kho keo
Canh: Tôm nấu chua


	Mỳ quảng 
Sữa: Nuti

	Thứ 5
27/12/2018
	Nui sao cà rốt thị heo
Sữa: Nuti
	Bò hầm khoai tây
Canh cải thảo thịt heo
	 Cháo tôm bông cải xanh

Sữa: Growplus

	Thứ 6
28/12/2018
	Bánh canh cá thu
Sữa: Nuti
	Thịt heo nướng mật ong
Canh: Mây hồng
	Súp thập cẩm đậu xanh
Sữa: Dollac

	Thứ 7
29/12/2018
	CÁC CHÁU NGHỈ HỌC




	Người xây dựng thực đơn

Phạm Thị Loan
	Vĩnh Hòa, ngày 27  tháng 11 năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

                                Đã ký 
Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 18 ( Thực đơn 03,04 chưa thực hiện) nghỉ lễ
Từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

31/12/2018


	Bánh đa thịt heo

Sữa: Nuti
	Sườn sốt chua ngọt

Canh: Cá thu nấu ngọt
	Cháo thịt bò cải bó xôi

Sữa: Vina

	Thứ 3 

01/01/2019

	Hủ tiếu bò

Sữa: Growplus


	Trứng gà chiên pho mát

Canh: Tôm nấu su su
	Súp thập cẩm thịt heo

Sữa chua

	Thứ 4

02/01/2019

	Mỳ gạo thịt heo

Sữa: Growplus
	Thịt bò xào thơm cà
Canh: Tôm rau mồng tơi
	Xôi đậu xanh thịt heo

Sữa: Dollac

	Thứ 5

03/01/2019

	Bún mọc
Sữa: Nuti
	Tôm sốt ngọt
Canh: Hẹ đậu khuôn thịt heo
	Cháo gà 
Sữa: Nuti

	Thứ 6

04/01/2019

	Súp nấm thịt heo cà rốt
Sữa: Growplus
	Muối mè đậu phộng
Canh: Cá bớp nấu chua
	Phở bắc thịt bò
Sữa: Nuti

	Thứ 7

05/01/2019

	Cháo thịt bò đậu ngự
Sữa: Nuti
	Thịt heo xào nấm rơm
Canh: Tôm cải thìa
	Nui sao thập cẩm
Sữa: Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Vũ Thủy Châu
	Vĩnh Hòa, ngày 29  tháng 12  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 18
Từ ngày 02/01 đến ngày 05/01/2019
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 4

02/01/2019

	Bánh đa thịt heo

Sữa: Nuti (5.5)
	Sườn sốt chua ngọt

Canh: Cá thu nấu ngọt
	Cháo thịt bò cải bó xôi

Sữa: Vina (5.5)

	Thứ 5

03/01/2019

	Phở nam thịt bò
Sữa: Vina(5.5)
	Trứng gà chiên pho mát

Canh: Tôm nấu su su
	Súp thập cẩm thịt heo

Sữa Yakult

	Thứ 6

04/01/2019

	Mỳ gạo thịt heo

Sữa: Nuti(6)
	Thịt bò xào thơm cà

Canh: Tôm rau mồng tơi
	Xôi đậu xanh thịt heo

Sữa: Nuti(6)

	Thứ 7

05/01/2019

	Cháo thịt bò khoai tây

Sữa: Vina(2.1)
	Thịt ba chỉ kho nước dừa

Canh: Nghêu nấu mướp
	Mỳ sợi thịt heo

Sữa: Dollac(2.1)


	Người xây dựng thực đơn

Vũ Thủy Châu
	Vĩnh Hòa, ngày 29  tháng 12  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


	PHÒNG GDĐT NHA TRANG

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THỰC ĐƠN TUẦN 19
Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019
	Thời gian
	Sáng
	Trưa
	Xế

	Thứ 2

07/01/2018


	Bánh đa nấu sườn

Sữa: Nuti
	Thịt nạc vai kho keo

Canh: Tôm rau muống
	Cháo thịt bò cà rốt

Sữa: Growplus

	Thứ 3 

08/01/2018


	Hủ tiếu bò

Sữa: Dollac 
	Chả cá thu sốt cà chua

Canh: Rong biển trắng
	Mỳ gạo thịt heo

Nuti

	Thứ 4

09/01/2018


	Cháo gà nấm rom

Sữa: Vina
	Thịt bò kho cà chua

Canh: Thịt heo cải cúc
	Bánh canh tôm thịt
Sữa: Nuti

	Thứ 5

10/01/2018


	Phở bắc thịt bò

Sữa: Growplus
	Trứng gà chiên thập cẩm

Canh: Xương hầm bí đỏ
	Nui sao nấu tôm thịt

Sữa: Nuti

	Thứ 6

11/01/2018


	Súp thập cẩm
Sữa: Vina
	Muối mè đậu phộng

Canh: Cá bớp nấu chua
	Bún bò

Sữa: Sữa chua

	Thứ 7

12/01/2018


	Bánh canh thịt heo
Sữa: Nuti
	Thịt heo xào nấm rơm

Canh: Tôm cải thìa
	Cháo thịt bò rau ngót
Sữa: Dollac


	Người xây dựng thực đơn

Vũ Thủy Châu
	Vĩnh Hòa, ngày 29  tháng 12  năm 2018

P.HIỆU TRƯỞNG 

Trương Thị Thảo


